
UBND THÀNH PHỐ SA ĐÉC

         HỘI ĐỒNG CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ, 

PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA SÁNG KIẾN 

THÀNH PHỐ

STT Tên sáng kiến
Họ và tên tác giả/

đồng tác giả
Cơ quan, đơn vị Chức danh Kết Quả

1

Giải pháp đẩy mạnh phát triển Đảng trong 

Công ty, doanh nghiệp và Hợp tác xã khu 

vực ngoài Nhà nước trên địa bàn thành phố 

Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Phạm Văn Chuẩn Thành uỷ Sa Đéc

Uỷ viên Ban Thường 

vụ Tỉnh uỷ, Bí thư 

Thành uỷ, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân 

Thành phố 

Đạt

2

Lễ tri ân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng, 

bảo tồn và phát huy nghi thức dân gian 

truyền thống và vai trò của nó đối với 

quảng bá, phát triển du lịch thành phố Sa 

Đéc.

Nguyễn Thanh Phong
Văn phòng Thành uỷ Sa 

Đéc

Chánh Văn phòng 

Thành uỷ
Đạt

3

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chỉ 

đạo, quản lý giáo dục và đào tạo trên địa 

bàn thành phố Sa Đéc năm 2023 

Võ Thị Bình UBND TP Sa Đéc
Phó Chủ tịch UBND 

Thành phố
Đạt

4

Một số giải pháp trong công tác chỉ đạo 

điều hành chuẩn hóa phát triển sản phẩm 

OCOP trên địa bàn thành phố Sa Đéc

Bùi Thanh Sơn UBND TP Sa Đéc
Phó Chủ tịch UBND 

Thành phố
Đạt

5
Giải pháp nâng cao chất lượng soạn thảo 

báo cáo trong cơ quan hành chính nhà nước
Đặng Kim Ngân 

VP HĐND&UBND 

TPSĐ
Chuyên viên Đạt

6

Giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu 

của Văn phòng HĐND và UBND Thành 

phố 

Lê Thị Ngọc Dung 
VP HĐND&UBND 

TPSĐ
Chuyên viên Đạt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ SA ĐÉC

NĂM 2023 



7

Giải pháp ứng dụng nhật ký điện tử giúp 

nông dân kiểm soát phương thức chăm bón 

hoa kiểng trên địa bàn thành phố Sa Đéc 

Trần Ái Thi 
VP HĐND&UBND 

TPSĐ
Chuyên viên Đạt

8
Sổ tay nghiệp vụ công tác Tổ chức Đảng- 

Đảng viên
Bùi Thị Hồng Nhung Ban Tổ chức Chuyên viên Đạt

9

Giải pháp nâng cao đạo đức, văn hoá công 

vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan nhà 

nước

Đoàn Thanh Xuân Ban Tổ chức Chuyên viên Đạt

10

Giải pháp tham mưu cấp uỷ thực hiện công 

tác dân vận trên địa bàn thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp trong tình hình mới

Đường Tiến Nhanh Ban Dân Vận Chuyên viên Đạt

11
Giải pháo nâng cao chất lượng hoạt động 

công tác của các đơn vị Đoàn cơ sở
Traần Thị Xuân Tươi Thaành Đoàn UV BTV Đạt

12
Mô hình Workshop nghệ thuật dành cho 

thiếu niên nhi đồng trên địa bàn Thành phố
Nguyễn Trung Thành Thaành Đoàn UV BTV Đạt

13
Giải pháp tổ chức hiệu quả các hoạt động 

Lễ hội của thành phố Sa Đéc

Ngô Thuý Hiền

Trần Thị Hoàng Phương

Lê Thị Thanh Thảo

Bùi Thị Vân Anh

Hội Liên hiệp phụ nữ

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

UVBTV

Công chức

Đạt

14
Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng 

tổ chức và hoạt động của Chi hội Cựu chiến 

binh

Trương Hoài Long Cựu Chiến binh Chuyên viên Không đạt



15
Nâng cao hiệu quả trong hoạt động nguồn 

lực thực hiện công tác nhân đạo,xã hội
Phan Văn Châu Hội Chữ thập đỏ Chủ tịch Hội Đạt

16

Nâng cao chất lượng " Mỗi tổ chức, mỗi cá 

nhân gắn với địa chỉ nhân đạo" và vận hành 

hệ thống INHANDAO trên phần mềm

Huỳnh Văn Dũng Hội Chữ thập đỏ Phó Chủ tịch Hội Không đạt

17

Một số giải pháp củng cố, nâng chất lượng 

tổ chức Hội Chữ thập đỏ trong thực hiện xã 

hội nhân đạo từ thiện

Nguyễn Thanh Hùng Hội Chữ thập đỏ Phó Chủ tịch Hội Không đạt

18

Giải páp nâng cao hiệu quả công tác vận 

động trợ giúp người nghèo của Hội Chữ 

thập đỏ 

Phạm Thế Dũng Hội Chữ thập đỏ Viên chức Không đạt

19
Nâng cao hiệu quả trong vận động nguồn 

lực chăm lo đối tượng người Khiếm thị
Phùng Ngọc Minh Hội Chữ thập đỏ Viên chức Không đạt

20 Hệ thống hoá báo cáo tiếp công dân Nguyễn Tấn Lộc Thanh tra Thanh tra viên Đạt

21
Giải pháp để nâng cao tỷ lệ hoà giải thành ở 

cơ sở
Võ Thị Ngọc Thảo Phòng Tư Pháp Chuyên viên Đạt

22

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu 

cũa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

trong thực hiện nhiệm vụ

Trần Quang Minh Phòng Nội vụ Phó Phòng Đạt

23

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác 

tham mưu trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

về tín ngưỡn tôn giáo trên địa bàn thành phố

Nguyễn Phi Kìm Phòng Nội vụ Viên chức Đạt



24

Một số giải pháp thực hiện công tác chi trả 

an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với 

đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại cộng 

đồng trên địa bàn thành phố Sa Đéc giai 

đoạn hiện nay

Nguyễn Thành Kiệt
Phòng Lao động 

TB&XH
Phó Trưởng phòng Đạt

25

Sử dụng chức năng pdf của phần mềm 

Microsoft 365 trên điện thoại smartphone 

trong thực hiện công tác Văn phòng tại 

Phòng lao d9ông TB&XH thành phố Sa Đéc

Lê Nguyễn Tường Vy
Phòng Lao động 

TB&XH
Chuyên viên Đạt

26
Xây dựng biểu mẫu phối hợp báo cáo tổng 

hợp thuộc lĩnh vực y tế
Lê Nguyễn Thiên Thanh Phòng Y tế TP Chuyên viên Đạt

27

Khảo sát công tác bào đảm vệ sinh, an toàn 

thực phẩm đối với các cơ sở giáo dục trên 

địa bàn thành phố Sa Đéc

Phạm Hoàng Nghĩa Phòng Y tế TP Chuyên viên Đạt

28

Hiệu quả của việc thực hiện giải pháp sử 

dụng ứng dụng Zalo hoặc Facebook trên 

điện thoại thông minh (máy vi tính) trong 

công tác quản lý các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

(spa, cơ sở thẩm mỹ, cơ sở chăm sóc da có 

phun xăm, cơ sở xăm nghệ thuật,tatto)

Nguyễn Hoàng Hùng Phòng Y tế TP Chuyên viên Đạt

29
Phần mềm quản lý thông tin các điểm du 

lịch trên địa bàn thành phố Sa Đéc
Nguyễn Thanh Hiền Phòng Văn hóa và Thông tin Chuyên viên Đạt

30

Giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thành 

phần hồ sơ đối với học sinh trung học cơ sở 

ngoài tỉnh chuyển đến, đồng thời tạo điều 

kiện để trường tiếp nhận học sinh chủ động 

trong việc sắp xếp lớp học

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

 Trần Thiện Khanh

 Phòng Giáo dục và Đào 

tạo thành phố Sa Đéc
Chuyên viên Đạt



31

Nâng cao tỉ lệ học sinh trong các trường 

Trung học cơ sở có tài khoản công dân trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia góp phần nâng 

cao công tác cải cách hành chính thành phố 

Sa Đéc năm 2023

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Trần Thiện Khanh

 Phòng Giáo dục và Đào 

tạo thành phố Sa Đéc
Chuyên viên Đạt

32

Nâng cao hiệu quả sản xuất lúa thông qua 

mô hình sản xuất láu theo hướng hữu cơ 

gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn xã 

TPĐ

Võ Minh Thông

Pahn Thị Hoàng Anh

Lâm Phú Hữu

Phòng Kinh tế

Phó Phòng

Chuyên viên

Chuyên viên

Đạt

33
Gaiỉ pháp cấp giấy phép đủ điều kiện bán lẽ 

rượu
Lê Khắc Sinh Nhựt Phòng Kinh tế Chuyên viên Đạt

34

Nâng cao hiệu quả công tác báo cáo đánh 

giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội thành phố trên địa bàn 

thành phố Sa Đéc thực hiện các chỉ tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội thành phố trên địa 

bàn thành phố Sa Đéc

Lê Thị Thùy Trang
Phòng Tài chính – Kế 

hoạch
Chuyên viên Đạt

35

Giải pháp nâng cao tỷ lệ giải quyết dich vụ 

công trực tuyến mức độ 4 về cấp giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Phan Trọng Vũ
Phòng Tài chính – Kế 

hoạch
Chuyên viên Đạt

36

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài 

chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

thông qua việc hướng dẫn xây dựng qui chế 

chi tiêu nội bộ thực hiện đổi mới cơ chế tự 

chủ tài chính nhằm cải thiện thu nhập cho 

người lao động

Lê Thị Hồng Thu 

Nguyễn Huỳnh Thị Thủy Kiều

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch
Chuyên viên Đạt

37
Giải pháp nâng cao công tác xét duyệt bố trí 

dân vào ở trong cụm dân cư
Đỗ Thành Hữu Phòng Quản lý Đô thị Chuyên viên Đạt



38

Giải pháp nâng cao công tác quản lý về an 

toàn giao thông trên địa bàn thành phố Sa 

Đéc

Trần Thiị Kim Chi Phòng Quản lý Đô thị Chuyên viên Đạt

39
Nâng cao chất lượng công tác quản lý trật 

tự xây dựng trên địa bàn thành phố Sa Đéc
Trần Thị Bích Vân Phòng Quản lý Đô thị Chuyên viên Đạt

40

Ứng dụng phầm mềm quản lý văn bản trong 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được phân 

công 

Lê Bạch Kim Ngân
Phòng Tài Nguyên và 

Môi trường
Chuyên viên Không đạt

41

Giaỉ pháp nâng cao hiệu quả trong công tác 

quản lý nhà nước đối với tài nguyên khoáng 

sản (cát sông) trên địa bàn thành phố Sa Đéc

Phạm Phước Vinh
Phòng Tài Nguyên và 

Môi trường
Viên chức Không đạt

42
Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm 

định hồ sơ đất đai
Tống Thị Thanh Thảo

Phòng Tài Nguyên và 

Môi trường
Chuyên viên Đạt

43
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp 

công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

trong lĩnh vực đất đai

Nguyễn Thị Yến Oanh
Phòng Tài Nguyên và 

Môi trường
Chuyên viên Không đạt

44
Trang trí cụm hoa tiểu cảnh khu vực Quảng 

trường phục vụ các ngày lễ
Lê Đức Ân

Ban Quản lý Công trình 

Đô thị
Tổ phó Tổ Đô thị Đạt



45
Giải pháp hạn chế mua bán lấn chiếm gây 

mất trật tự, mỹ quan khu vực chợ
Lê Thị Hồng Ban Quản lý chợ Trưởng ban Đạt

46

Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Chi bộ Ban Quản lý chợ Sa Đéc, 

nhiệm ký 2020-2025

Nguyễn Thái Dũng Ban Quản lý chợ Phó ban Đạt

47
Giải pháp chống thấm tường và mái tôn cho 

công trình xây dựng chợ
Nguyễn Văn Trường Ban Quản lý chợ Phó ban Đạt

48
Mô hình Tổ phụ nữ tiểu thương thanh toán 

không dùng tiền mặt
Lê Thị Ánh Quyên Ban Quản lý chợ Phó ban Đạt

49

Giải pháp hạn chế tranh chấp giữa các hộ 

tiểu thương trong việc chuyển đổi tên người 

sử dụng diện tích bán hàng tại chợ

Đặng Tấn Đức Ban Quản lý chợ
Tổ trưởng tổ Hành 

chính- Kế toán
Không đạt

50

Giải pháp kiểm soát nguồn thu, giữ gìn an 

ninh trật tự, hạn chế mua bán lấn chiếm 

trong khu vực chợ nông sản

Lê Thanh Hải Ban Quản lý chợ
Tổ phó tổ Kiểm tra 

trật tự 
Không đạt

51
Giải pháp thu tiền sử dụng diện tích bán 

hàng, hạn chế nợ tồn đọng
Trương Hoàng Huân Ban Quản lý chợ Nhân viên Đạt



52
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 

phòng chống cháy nổ trong chợ
Nguyễn Thanh Hải Ban Quản lý chợ Nhân viên Đạt

53
Giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ 

Nông thôn mới
Nguyễn Thanh Đoàn Ban Quản lý chợ Nhân viên Đạt

54

Giải pháp nâng cao chất lượng nội dung 

bày tập, góp phần làm phong phú loại hình 

tập luyện thể dục Dưỡng sinh của người cao 

tuổi trên địa bàn thành phố Sa Đéc

Huyỳnh Văn Nhứt
Trung tâm Văn hoá Thể 

thao và Truyền thanh
Phó Giám đốc Đạt

55

Giải pháp nâng cao trách nhiệm trong công 

tác Hành chính-Tổng hợp của cơ quan 

Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền 

thanh thành phố Sa Đéc về cách sắp sếp, 

lưu trữ văn bản khoa học

Tô Văn Ngoan
Trung tâm Văn hoá Thể 

thao và Truyền thanh
Viên chức Đạt

56
Giải pháp đa dạng hoá các hình thức quảng 

bá, giới thiệu về làng hoa kiểng Sa Đéc
Lê Kim Chi

Trung tâm Văn hoá Thể 

thao và Truyền thanh
Nhân viên Không đạt

57

Giải pháp cải thiện, chất lượng và hiệu quả 

công việc đối với công chức cấp xã trên địa 

bàn thành phố Sa Đéc

 Tô Thị Kim Thanh

 Phan Thị Thù Dung

 Trần Thanh Thảo
UBND Phường 1

BT.ĐU/Chủ tịch 

UBND

PBT.ĐU/Chủ tịch 

HĐND UBND

CC.VP – TK 

Đạt

58
Tiếp tục phát huy vai trò của những người 

có uy tín, tiêu biểu ở khu dân cư
Lâm Văn Gạo UBND Phường 1 Chủ tịch MTTQ không đạt



59
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác 

Quốc phòng, Quân sự địa phương
Võ Thành Sơn UBND Phường 1 Phó Chủ tịch HĐND Đạt

60

Giải pháp phát huy tính hiệu quả trong học 

tập tấm gương đạo đức, phong cách của 

Chủ tịch HCM, xây dựng Hội CCB vững 

mạnh về chính trị - tư tưởng – tổ chức – đạo 

đức – bản lĩnh “Bộ đội cụ Hồ”

Hồ Minh Thuận UBND Phường 1 Chủ tịch Hội CCB Đạt

61
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Hội 

và phong trào phụ nữ tại địa phương
Thái Thị Mỹ Trâm UBND Phường 1 Chủ tịch Hội LHPN Đạt

62

Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho 

công dân địa phương góp phần hoàn thành 

nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ 

trong QĐND VN thời gian tới

Nguyễn Duy Thanh UBND Phường 1
Chỉ huy trưởng 

BCH.QS
Đạt

63
Đồng hành cùng công dân nộp hồ sơ trực 

tuyến
Phan Thiên Hương UBND Phường 1 CC.VP – TK Không đạt

64
Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân trong 

tiếp nhận và giải quyết đơn thư
Nguyễn Thị Thanh Quế CC.TP – HT Không đạt

65
Đổi mới phương thức, nâng cao hơn hiệu 

quả lãnh đạo của Đảng ủy Phường 2
Nguyễn Thanh Hồng Đảng ủy Phường 2

Bí thư Đảng 

ủy/CT.HĐND 
Đạt

66

Áp dụng thực hiện trong việc chỉ đạo, điều 

hành của ban Công tác phong trào “toàn 

dân xây dựng đời sống văn hóa Xây dựng 

Nông thôn mới – Đô thị văn minh ở xã, 

phường

Nguyễn Thị Kim Loan UBND Phường 2 Chủ tịch UBND Không đạt



67 Giải pháp trong công tác kết nạp đảng viên Phạm Huỳnh Kim Thạnh Đảng ủy Phường 2 Phó Bí thư Đảng ủy Đạt

68

Một số giải pháp trong việc nâng cao chất 

lượng trong công việc thực hiện công tác 

hòa giải cơ sở trên địa bàn Phường

Đỗ Thị Kim Quyên UBND Phường 2
Phó Chủ tịch UBND 

Phường
Không đạt

69

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, thủ 

tục hành chính Hỗ trợ mai táng phí đối 

tượng Bảo trợ xã hội và chi tiền Mai táng 

phí cho người dân trực tiếp tại nhà trên địa 

bàn Phường 2

Lương Hoàng Tấn UBND Phường 2
Công chức. Văn hóa 

– xã hội Phường
Đạt

70

Thực hiện đăng ký thủ tục kết hôn, khai tử 

và bản sao trích lục hộ tịch hai không và 

ngày thứ năm và thứ bảy của Ủy ban nhân 

dân Phường 3

Trần Thị Hồng Hoàng UBND phường 3
Công chức Tư Pháp - 

 Hộ tịch Phường 3
Đạt

71
Tổ hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến lưu 

động của Ủy ban nhân dân Phường 3
Lượng Thị Minh Thùy UBND phường 3

Nội vụ - Văn thư - 

Lưu trữ

 Phường 3

Không đạt

72
Giải pháp thay đổi hình ảnh địa phương 

Phường 4
Phan Văn Hùng UBND phường 4

Bí thư/Chủ tịch 

UBND phường
Đạt

73

Nâng cao hiệu quả hoạt động tổ phụ nữ 

nuôi heo đất tiết kiệm theo gương Bác, 

Phường 4, thành phố Sa Đéc

Lê Thị Thảo UBND phường 4 Chủ tịch Hội LHPN Đạt



74
Gaiỉ pháp đổi mới nâng cao chất lượng hoạt 

động Đoàn Phường 4, thành phố Sa Đéc
Hoàng Thị Vân UBND phường 4 Bí thư Đoàn phường Không đạt

75
Giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả 

thực hiện chuyển đổi số trong thời gian tới
Nguyễn Anh Nhân UBND Phường An Hoà

Bí thư Đảng ủy/CT 

UBND phường
Đạt

76

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải 

cách hành chính 

phường An Hòa năm 2023
Nguyễn Văn Đức UBND Phường An Hoà

Phó Bí thư ĐU/CT 

HĐND phường
Không đạt

77

Giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác dân vận trên địa bàn 

phường An Hòa

Nguyễn Lê Bích Nga UBND Phường An Hoà Phó Bí thư Đảng ủy không đạt

78

Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức các 

kỳ họp HĐND phường với việc thực hiện 

mô hình phòng họp không giấy

Tống Thị Kim Quyên UBND Phường An Hoà PCT HĐND phường Đạt

79

Công tác tuyên truyền vận động nhân dân 

thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước

Nguyễn Văn Xiềm UBND Phường An Hoà
CT UB MTTQ 

phường
không đạt

80

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản 

lý trật tự lòng đường, vỉa hè, lòng lề đường, 

quản lý đất công

Đỗ Hồng Quí UBND Phường An Hoà
Phó Chủ tịch UBND 

phường
Đạt



81 Máy Nhận-Trả hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tự độngTrần Thị Bích Ngọc UBND Phường An Hoà
Phó Chủ tịch UBND 

phường
Đạt

82
Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi 

hội
Mai Hùng Chương UBND Phường An Hoà

Chủ tịch Hội CCB 

phường
không đạt

83

Giải pháp trong công tác tuyên truyền, vận 

động nhân dân thực hiện chủ trương xây 

dựng cầu đường giao thông nông thôn với 

phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng 

làm

Lê Hồng Khâm UBND Phường An Hoà
Chủ tịch Hội Nông 

dân phường
Đạt

84
Công  tác phát triển và quản lý hội viên với 

mô hình hùn vốn mua thẻ bảo hiểm y tế
Nguyễn Thị Cẩm Thúy UBND Phường An HoàChủ tịch Hội LHPN phường Đạt

85

Giải pháp trong công tác tuyên truyền và 

giáo dục tư tưởng, đạo đức cách mạng của 

cán bộ, đảng viên

Nguyễn Thái Thiên Trân UBND Phường An Hoà
Cán bộ Văn phòng 

Đảng ủy-Tuyên giáo
Đạt

86 Điểm truy cập Wifi cộng đồng Mai Trần Phúc UBND Phường An Hoà
Phó Bí thư Đoàn 

Thanh niên
Không đạt

87

Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây 

lúa không có hiệu quả sang trồng cây hoa 

cúc đồng tiền trên đất nông nghiệp

Đặng Quang Giàu UBND Phường An Hoà
công chức tư pháp - 

Hộ tịch Phường AH
Đạt



88

Thành lập đội xe honda ôm vận chuyển 

hành khách trên địa bàn Phường phục vụ du 

lịch

Nguyễn Đào Duy Tâm UBND Phường TQĐ BT ĐU Đạt

89

Bảng điểm thi đua công tác phát triển kinh 

tế-xã hội đối với Ban nhân dân Khóm, 

phường TQĐ

Dương Hữu Nghĩa

Lê Kiều Tân
UBND Phường TQĐ

Chủ tịch UBND 

Phường

PCT UBND Phường

Đạt

90

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động 

của cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị 

phường năm 2023

Trần Văn Lành UBND Phường TQĐ PBT.ĐU/CT.HĐND Không đạt

91

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động của cán bộ làm công tác Mặt 

trận tại địa phương

Nguyễn Ngọc Thùy UBND Phường TQĐ CT.UBMTTQ Không đạt

92
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tạo 

nguồn kết nạp Đảng viên năm 2023
Phạm Thị Diễm Mi UBND Phường TQĐ CT.HND/TC-KT Đạt

93
Áp dụng mạng xã hội trong đoàn kết tập 

hợp Thanh niên
Lê Tống Thanh Phương UBND Phường TQĐ Bí thư Đoàn TN Không đạt

94

Lãnh đạo thực hiện công tác cải cách hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông phường Tân Quy Đông năm 2023 đạt 

hiệu quả

Tống Phong Sơn UBND Phường TQĐ PCT.UBND Đạt



95
Lưu trữ các văn bản trước năm 2020 trên 

phần mềm quản lý văn bản idesk

Văng Thị Ngọc Huyền

Nguyễn Ngọc Tài UBND Phường TQĐ

Nội vụ - Văn thư - 

Lưu trữ

Văn phòng - Thống 

kê

Đạt

96

Một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất 

lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân 

nhập ngũ

Hồ Ngọc Tiến UBND Phường TQĐ CHT.BCH QS Đạt

97

Nâng cao hiệu quả thanh toán trực tuyến 

thu phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành 

chính

Lê Thị Lệ Hằng UBND Phường TQĐ
Văn phòng - Thống 

kê
Không đạt

98
Một số giải pháp nâng cao công tác kế toán 

tại đơn vị phường Tân Quy Đông
Ngô Thị Thúy Kiều UBND Phường TQĐ Tài chính - Kế toán Không đạt

99
Ứng dụng công nghệ thông tin trong niêm 

yết thủ tục hành chính bằng mã QR Code
Lê Văn Thắng

UBND xã Tân Khánh 

Đông

Công chức VP- 

Thống kê
Đạt

100
Giảỉ pháp vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi 

nghiệp
Nguyễn Thị Kim Hạnh

UBND xã Tân Khánh 

Đông

Chuủ tịch Hội LHPN 

xã
Đạt

101
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 

lý hành chính nhà nước
Nguyễn Phương Thảo

UBND xã Tân Khánh 

Đông

Công chức VP- 

Thống kê
Không đạt



102

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 

thực hiện " Mô hình sử dụng phân hữu cơ 

vi sinh trên cây xoài"

Nguyễn Văn Đặng
UBND xã Tân Khánh 

Đông
Chủ tịch HĐND xã Đạt

103
Đổi mới, sáng tạo trong tổ chức Ngày hội 

Đại đoàn kết toàn dân tộc
Nguyễn Thanh Trí

UBND xã Tân Khánh 

Đông

Chủ tịch 

UBMTTQVN xã
Không đạt

104

Nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện 

Dân quân tự vệ vững mạnh đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ trong tình hình mới

Huỳnh Ngọc tỷ
UBND xã Tân Khánh 

Đông

Chủ huy trưởng 

BCHQS xã
Đạt

105

Một số giải pháp mới trong công tác phát 

triển Đảng viên ở Đảng uỷ xã Tân Khánh 

Đông 

Trần Văn Đạt

Trần Thị Kim Diệu

UBND xã Tân Khánh 

Đông

Phó Bí thư thường 

trực xã

Cán bộ VP Đảng uỷ-

Tuyên giáo xã

Đạt

106 Mốc khoá hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến
Lê Ngọc Quang Hồng

Võ Thị Hồng Nhạn

UBND xã Tân Khánh 

Đông

Bí thư Đảng uỷ xã

PCT UBND xã
Đạt

107 Ngày thứ 5 không hẹn
Nguyễn Văn Bé Ba

Võ Thị Hồng Nhạn

UBND xã Tân Khánh 

Đông

CT UBND xã

PCT UBND xã
Đạt

108
Nâng cao hiệu quả công tác Đoàn-Hội trên 

địa bàn dân cư
Nguyễn Thị Huyền Trân

UBND xã Tân Khánh 

Đông
Đoàn Thanh niên Đạt



109
Giải pháp thực hiện tiêu chí số 02 về giao 

thông trên địa bàn xã Tân Quy Tây
Phan Thanh Vũ UBND xã Tân Quy Tây

Bí thư/Chủ tịch 

UBND xã
Đạt

110
Công tác phát triển đảng viên của xã Tân 

Quy Tây trong năm 2023”
Ngô Văn Trinh UBND xã Tân Quy Tây

Phó Bí thư Đảng 

ủy/CT.HĐND
Không đạt

111
Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ 

chức của kỳ họp HĐND cấp xã
Nguyễn Thanh Hậu UBND xã Tân Quy Tây Phó Chủ tịch HĐND Đạt

112
Một số giải pháp nâng cao Chỉ số Cải cách

 hành chính ở xã Tân Quy Tây
Hồ Văn Thông UBND xã Tân Quy Tây Phó Chủ tịch UBND Đạt

113
Thiết lập hồ sơ chứng từ kế toán nhằm tiết 

kiệm kinh phí ngân sách nhà nước
Cao Mỹ Trinh UBND xã Tân Quy Tây

Công chức

Tài chính – Kế toán Đạt

114

Một số giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số 

trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả xã Tân Quy 

Tây, thành phố Sa Đéc

Quách Thị Hồng Ngọc UBND xã Tân Quy Tây

Công chức

Ty pháp-Hộ tịch Đạt

115

Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong 

công tác đoàn kết, tập hợp thanh thiếu niên 

trên không gian mạng

Trần Văn Nhiều UBND xã Tân Quy Tây Bì thư xã Đoàn Đạt



116

Mô hình sản xuất đa dạng các giống cây ăn 

trái trên chậu theo hướng hữu cơ liên kết 

tiêu thụ sản phẩm và thu gom rác thải bảo 

vệ thực vật bảo vệ môi trường

Bùi Thanh Phong UBND xã Tân Quy Tây Chủ tịch Hội Hông dân Đạt

117

Nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận 

động nông dân tham gia thu gom rác thải 

bảo vệ thực vật sau sử dụng

Nguyễn Văn Trường UBND xã Tân Quy TâyPhó Chủ tịch Hội Nông dân Đạt

118
Giải pháp nâng cao hiệu quả bố trí, quản lý 

nền trong cụm dân cư trên địa bàn TPSĐ
Châu Minh Hiếu BQLDA&PTQĐ Tổ trường Đạt

119

Nhận diện đánh giá và kiểm soát mức độ 

rủi ro về công tác an toàn lao động trong 

giám sát thi công xây dựng công trình

Nguyễn Hoàng Anh BQLDA&PTQĐ Đạt

120
Giải pháp xử ly1 nền móng đường vào cầu 

(cống)
Phạm Tiến Cường BQLDA&PTQĐ Đạt

121
Trồng xoài theo hướng an toàn, ứng dụng 

công nghệ số quản bá sản phẩm

Trần Thị Tho

Lê Thị Băng Tuyền

Trần Phước Thành
TTDVNN Viên chức Đạt

122

Giải pháp ứng dụng công nghệ số để truy 

xuất nguồn gốc nông sản, nâng cao uy tín, 

chất lượng và giá trị cạnh tranh sản phẩm

Lê Thị Cẩm Tú TTDVNN Viên chức Đạt



123

Các biện pháp bảo vệ môi trường nâng cao 

chất lượng dịch vụ trong lò giết mổ gia súc, 

gia cầm tập trung thành phố Sa Đéc

Trần Kim Yến TTDVNN Viên chức Đạt

124
Mô hình hướng dẫn nông dân sản xuất và 

sử dụng thuốc trừ dịch hại sinh học
Trần Phong Phú TTDVNN Viên chức Đạt

125
Áp dụng trí tuệ nhân tạo trong nuôi trồng 

thuỷ sản
Lê Tấn Lợi TTDVNN Viên chức Đạt


